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	Mã MC
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng/
năm
	Nơi ban hành
	Ghi chú

	Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ nhân viên

	Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu Khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng

	H7.07.01.01
	Công văn về Quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên giai đoạn 2020, tầm nhìn 2030 là cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển đội ngũ của Trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	325/MĐC-HCTH, 29/4/2016
	Trường ĐH
	x

	
	
	
	Mỏ-Địa chất
	

	H7.07.01.02
	Báo cáo về Quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên giai đoạn 2020, tầm nhìn 2030 là cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển đội ngũ của Trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	2016
	Trường ĐH
	

	
	
	
	Mỏ-Địa chất
	

	H7.07.01.03
	Bảng tổng hợp trình độ của cán bộ hỗ trợ trong Khoa Cơ-Điện
	 
	 
	

	H7.07.01.04
	Danh sách trích ngang cán bộ hỗ trợ
	 
	 
	

	H7.07.01.05
	Khảo sát lấy ý kiến đánh giá hoạt động của đội ngũ cán bộ, nhân viên từ giảng viên và người học
	 
	 
	

	 
	Phiếu khảo sát, báo cáo tổng hợp và phân tích kết quả lấy ý kiến về chất lượng phục vụ của thư viện trường Đại học Mỏ - Địa chất (Phiếu số 5)
	2018
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	 
	Phiếu khảo sát, báo cáo tổng hợp và phân tích kết quả lấy ý kiến về hoạt động của Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục (Phiếu số 9)
	2018
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	 
	Phiếu khảo sát, báo cáo tổng hợp và phân tích kết quả lấy ý kiến về công tác quản lý tài chính (Phiếu số 10)
	2018
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	 
	Phiếu khảo sát, báo cáo tổng hợp và phân tích kết quả lấy ý kiến người học về công tác triển khai thông tin và thực hiện quy chế đào tạo (Phiếu số 11)
	2018
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	 
	Phiếu khảo sát, báo cáo tổng hợp và phân tích kết quả lấy ý kiến người học về công tác thực hiện chính sách xã hội (Phiếu số 12)
	2018
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	H7.07.01.06
	Công văn v/v xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc năm 2016
	960/BGDĐT-TCCB, 2/3/2015
	Bộ GD&ĐT
	

	Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai.

	H7.07.02.01
	Quy định về tuyển dụng nhân viên
	407/MĐC-TCCB,  30/6/2011
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	H7.07.02.02
	Nghị định 116 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước
	116/2003/NĐ-CP, 10/10/2003
	Chính phủ
	

	 
	Nghị định 29 về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức
	29/2012/NĐ-CP, 12/4/2012
	Chính phủ
	

	H7.07.02.03
	Báo cáo tình hình nhân sự của Trường, Khoa, Ngành KTĐ
	848/MĐC-TCCB, 08/3/2013;
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	

	H7.07.03.01
	Quyết định về việc ban hành quy định đánh giá, phân loại và thi đua, khen thưởng 
	1515/QĐ-MĐC, 01/8/2016
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	 
	Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại tập thể và cá nhân thuộc trường Đại học Mỏ - Địa chất
	809/QĐ-MĐC, 14/6/2017
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	 
	Thực hiện Quy định đánh giá, phân loại
	332/MĐC-TCCB, 19/6/2018
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	H7.07.03.02
	Công văn hướng dẫn đánh giá cán bộ công chức, đánh giá thi đua hằng năm
	254/MĐC-TCCB, 05/8/2016
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	H7.07.03.03
	Bản tự đánh giá phân loại viên chức hàng năm của CBVC phục vụ giảng dạy
	2014-2018
	 
	

	H7.07.03.04
	Biên bản họp nhận xét đánh giá, phân loại viên chức hàng năm
	2014-2018
	 
	

	H7.07.03.05
	Thông báo kết quả phân loại viên chức hàng năm
	2014-2018
	 
	

	 
	Kết quả đánh giá, phân loại viên chức
	364/MĐC-TCCB, 26/9/2016
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó

	H7.07.04.01
	Chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020, tầm nhìn 2030
	2016
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	H7.07.04.02
	Quyết định phê duyệt quy hoạch và kế hoạch tuyển dụng cán bộ, viên chức trong Trường
	81/QĐ-MĐC, 25/01/2011
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	H7.07.04.03
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức của Trường thông qua việc cử đi đào tạo các bậc học dài hạn và các lớp đào tạo ngắn hạn trong và ngoài nước hằng năm
	257a/MĐC-TCCB, 08/8/2016
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	 
	Báo cáo về việc thực hiện chính sách cho đội ngũ CBVC tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước.
	Số 601/MĐC-TCCB, 14/9/2016
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	H7.07.04.04
	Quyết định cử cán bộ đi tham gia lớp bồi dưỡng ngoại ngữ theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 
	1756/QĐ-MĐC, 25/12/2016;
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	
	894/QĐ-MĐC, 23/7/2015;
	
	

	
	
	1727/
	
	

	
	
	QĐ-MĐC, 22/12/2015;
	
	

	
	
	1435/QĐ-MĐC, 29/11/2013;
	
	

	
	
	1347/QĐ-MĐC, 11/11/2013
	
	

	H7.07.04.08
	- Quy định về quản lý thời gian làm việc viên chức hành chính
	589/QĐ-MĐC, 23/5/2016
	 
	

	H7.07.04.09
	Biên bản hội nghị tổng kết năm học và đối thoại trực tiếp với hiệu trưởng
	2013-2018
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	H7.07.04.10
	Biên bản Tổng hợp trả lời các ý kiến tại các cuộc họp đối thoại giữa lãnh đạo Trường và cán bộ trẻ
	1855/TB-MĐC, 21/12/2015, 402/TB-MĐC, 07/10/2016
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	H7.07.04.11
	[bookmark: _GoBack]Biên bản Tổng hợp các ý kiến tại các cuộc họp đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên ngành Kỹ thuật Điện
	2014 - 2018
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

	H7.07.05.01
	Bảng chấm công của cán bộ viên chức hành chính hàng tháng
	 
	Khoa Cơ-Điện
	

	H7.07.05.02
	Quy định về công tác thi đua khen thưởng
	878/QĐ-MĐC, 05 /7/2017
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	H7.07.05.03
	Thông báo danh sách khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động các phong trào 2012 (danh sách kèm theo)
	96/QĐ-MĐC, 24/5/2012
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	 
	Quyết định về việc khen thưởng
	1283/QĐ-MĐC-TĐKT, 29/10/2013
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	 
	Quyết định về việc khen thưởng
	2668/MĐC-TĐKT, 23/12/2016;
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	
	
	470/QĐ-TNHN, 7/9/2013
	 
	

	 
	Quyết định về việc khen thưởng
	1315/QĐ-MĐC, 09/10/2017
	Trường ĐH
	

	
	
	
	Mỏ-Địa chất
	

	H7.07.05.04
	Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng hàng năm
	2014 - 2018
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	H7.07.05.05
	Quy định nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	1381/QĐ-MĐC, 11/10/2018
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	 
	Đánh giá xét nâng lương trước thời hạn
	 
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	H7.07.05.06
	Góp ý dự thảo Quy định nâng bậc lương
	468/MĐC-TCCB, 01/10/2018
	Trường ĐH Mỏ-Địa chất
	

	 
	Ý kiến góp ý dự thảo của cán bộ Hỗ trợ
	 
	 
	



7

image1.jpg




